
MÃ 
SỐ TÊN MÔN HỌC TÊN GIẢNG VIÊN THỨ THỜI GIAN

020A STARTER
Lm. Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa (T.2)
Têrêsa Đặng Giao Nhã Uyên (T.6)

Hai & Sáu 18g30 - 20g20

021A ELEMENTARY 1 (EC1)
Agnès Bùi Thị Ngọc Lan (T.2)

Maria Christina Nguyễn BƧo Tú (T.6)
Hai & Sáu 18g30 - 20g20

021B ELEMENTARY 2 (EC2)
Augustinô-Huy Trần Mƥnh Cƣờng (T.3)
Maria Christina Nguyễn BƧo Tú (T.5)

Ba & Năm 18g30 - 20g20

021C ELEMENTARY 3 (EC3) Lm. Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa (T.3)
Augustinô-Huy Trần Mƥnh Cƣờng (T.5)

Ba & Năm 18g30 - 20g20

022A PRE-INTERMEDIATE 1 (EC4)
Têrêsa Đặng Giao Nhã Uyên (T.2)

Agnes Bùi Thị Ngọc Lan (T.4)
Hai & Tƣ 18g30 - 20g20

022B
PRE-INTERMEDIATE 2 
(EC5)

Lm. Giuse Phƥm Văn Trọng (T.3)
Nt. Fenecia P. Dapitanon (T.5)

Ba & Năm 18g30 - 20g20

022C
PRE-INTERMEDIATE 3 
(EC6)

Lm. Antôn Lê Quang Trinh (T.2)
Lm. Patrick T. Palmer (T.4)

Hai & Tƣ 18g30 - 20g20

023A INTERMEDIATE 1 (EC7)
Anna Hoàng Thị Tƣờng Vy (T.3)

Nt. Christina B. Piladas (T.6)
Ba & Sáu 18g30 - 20g20

023B INTERMEDIATE 2 (EC8)
Lm. Stêphanô Lê Thành Tựu (T.3)
Lm. Giuse Phƥm Văn Trọng (T.5)

Ba & Năm 18g30 - 20g20

023C INTERMEDIATE 3 (EC9)
Michel Nguyễn Quyết Thắng (T.2)
 Anna Hoàng Thị Tƣờng Vy (T.6)

Hai & Sáu 18g30 - 20g20

010H HOA VĂN CĂN BƦN Philipphê Châu Trí Cần Hai & Tƣ 18g30 - 20g20

010L PHONETICS Anna Hoàng Thị Tƣờng Vy BƧy 9g - 11g30

012A THỰC HÀNH DỊCH THUẬT Lm. Giuse Tƥ Huy Hoàng BƧy 9g30 - 11g15

013A LATINH Lm. André Nguyễn Bá Đƣơng Ba 18g30-20g20
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